	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY

............................
	       BÀI KIỂM TRA CHẤT L​ƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 1 

 Năm học 2011 – 2012

(Dành cho học sinh thi lại lần 2)

Ngày: 14/8/2012


(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề)

               Họ và tên: .................................................................   Lớp: ................
A. KIỂM TRA ĐỌC: 

      I) Đọc thầm và làm bài tập: 4 điểm (Thời gian15 phút)
        1. Bài đọc:       Cái Bống 



( Tiếng Việt 1, tập 2, trang 58)
Câu 1: Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng nhất. 

        a) Bống đã làm gì giúp mẹ nấu cơm?

  
 A. Bống đi chơi.

 
 B. Bống sảy, sàng gạo.

 
 C. Bống nấu cơm. 

        b) Bống đã làm gì khi mẹ đi chợ về?

 
 A.  Bống chạy mưa.

 
 B. Bống ra đón mẹ.

 
 C. Bống chạy ra gánh đỡ mẹ.
Câu 2: Tìm và ghi lại những tiếng có vần ơn trong bài.
………………………………………………………………………………………………
 Câu 3:  Ở nhà, em thường làm gì giúp đỡ bố mẹ ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................
   II) Đọc thành tiếng: 6 điểm
   §äc mét ®o¹n v¨n kho¶ng 30 tiếng/phút vµ tr¶ lêi c©u hái trong bài.

(Có đề riêng)
B. KIỂM TRA VIẾT: 

1) Chính tả: (8 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2) Bài tập: (2 điểm)
a- Điền ng hay ngh vào chỗ chấm:            

              .....à voi,             chú .......é,             bà ........oại,                ......ỉ ngơi       

b- Điền vần iêu hay yêu vào chỗ chấm:       
              thả d.......                    thương .......                       vải th......   

         Giáo viên coi                                                                            Giáo viên chấm
........................................                                                          ......................................

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TUY

............................
	       ĐỀ KIỂM TRA CHẤT L​ƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 1 

 Năm học 2011 – 2012

(Dành cho học sinh thi lại lần 2)

Ngày: 14/8/2012


A- ĐỌC THÀNH TIẾNG:

GV cho học sinh đọc và trả lời câu hỏi  của bài do giáo viên nêu.

Bài 1: Hoa ngọc lan ((Tiếng Việt 1- tập 2 – trang 64 ) 

Đọc đoạn: “Hoa lan lấp ló.....khắp nhà”

- Câu hỏi : Hương hoa lan thơm như thế nào?

Gợi ý: Hương lan ngan ngát, toả khắp vườn, khắp nhà.
Bài 2: Mưu chú sẻ (Tiếng Việt 1- tập 2 – trang 70 )

- Đọc đoạn: Từ đầu đến “rửa mặt”

- Câu hỏi: Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ đã nói gì với mèo?

Gợi ý: Khi Sẻ bị Mèo chộp được, Sẻ đã nói với mèo: “Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?”
B- KIỂM TRA VIẾT:
1) Chính tả: ( 8 điểm)

       
Bài viết :       Hoa sen

 

( Tiếng Việt 1- tập 2 trang 91)

Học sinh nghe viết đoạn: Từ đầu đến mùi bùn.

   2) Bài tập: (2 điểm)

       a- Điền ng hay ngh vào chỗ chấm:            

              .....à voi,             chú .......é,             bà ........oại,                ......ỉ ngơi       

       b- Điền vần iêu hay yêu vào chỗ chấm:       
              thả d.......                    thương .......                       vải th......   

Hết
Hướng dẫn đánh giá, cho điểm
MÔN: TIẾNG VIỆT 1 (LẦN 2)
1) Đọc thầm và làm bài tập: 4 điểm
· Đúng mỗi câu cho 1 điểm.
     2) Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi:  6  điểm
      - Học sinh đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy:  4 điểm ( Khoảng 1 điểm /1 câu)

      - Đọc sai hoặc không đọc được ( dừng quá 5 giây/ từ ngữ ) :  Không được điểm
      - Tốc độ khoảng 30 tiếng /1 phút: 1 điểm (Đọc quá từ 1 đến 2 phút: 0,5 điểm; 2 phút trở lên: 0 điểm)
      - Học sinh trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm (Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rừ ràng : 0,5 điểm )  
     3) Kiểm tra viết:

           Bài viết: 8 điểm

            Bài tập: 2 điểm

 (Chữ viết và trình bày toàn bài trừ khống quá 1 điểm )

Điểm











